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Câu 1:(2Đ) Phát biểu và viết hệ thức Định luật Ôm, giải thích các đại lượng trong hệ thức?

Câu 2:(2Đ) Một cuộn dây có điện trở 10Ω, được làm bằng Nikêlin tiết diện 0,1mm2  điện trở suất 0,4.10-6 Ω.m quấn thành cuộn. Tính chiều dài của dây Nikêlin dùng để quấn cuộn dây điện trở này?

Câu 3:(2Đ)

	Cho mạch điện như hình vẽ. Biết U=12V, R1=2Ω, R2=4Ω, R3=12Ω.

a. Tính RAB?

b. Tính cường độ dòng điện mạch chính?
	


Câu 4:(2Đ) 

a, Phát biểu quy tắc nắm tay phải?

b, Xác định tên các cực của nam châm điện sau:

Câu 5:(2Đ) Một bếp điện ghi 220V-1000W, mắc vào hiệu điện thế 220V.

a. Tính điện trở của bếp?

b. Mỗi ngày sử dụng trung bình 2h. Tính điện năng tiêu thụ sau 30 ngày? Số chỉ của công tơ?         

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN VẬT LÝ 9

Câu 1: 

- Phát biểu định luật Ôm. (1đ)

- Viết hệ thức. (0,5đ)

- Giải thích các đại lượng (0,5đ)


Câu 2: 

- Tóm tắt, đổi đơn vị: 0,1mm2 = 0,1.10-6 m2   (0,5đ)

 - Áp dụng R= ρ. eq \s\don1(\f(l,S))                                        (0,5đ)

 =>   l= eq \s\don1(\f(R.S,ρ))                                                    (0,5đ)

  l =  -6))eq \s\don1(\f(,eq \l(\l(0,4.10-6))))
  = 2,5m                                  (0,5đ)

Câu 3: 

- Tóm tắt (0,5đ)

a, R12 = R1+R2 = 2+4 = 6 Ω                    (0,5đ)

 RAB = eq \s\don1(\f(R12.R3,R12+R3)) = eq \s\don1(\f(6.12,6+12)) = 4 Ω
(0,5đ)

 b, I = eq \s\don1(\f(UAB,RAB))  = eq \s\don1(\f(12,4)) = 3 A                              (0,5đ)

Câu 4: - Phát biểu quy tắc nắm tay phải.          (1đ)

- Xác định được A-Cực nam(S), B- Cực bắc(N). (1đ)

Câu 5: - Tóm tắt (0,5đ)

 a, R = eq \s\don1(\f(U2,P))  =  eq \s\don1(\f(2202,1000))  = 48,8 Ω   (0,5đ)

b, A =P.t = P.ttb .30 = 1000.2.30 = 60 000 W.h = 60 kW.h               (0,5đ)

- Số chỉ công tơ = 60 số                                                                     (0,5đ)
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